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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:          /TTr – LĐTB&XH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
]

Bắc Giang, ngày      tháng 7 năm 2021


TỜ TRÌNH

 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của

 Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021. Sở Lao động - TB&XH kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND), như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN


1. Căn cứ pháp lý
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;


Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Căn cứ thực tiễn

Việc điều chỉnh định mức tiền ăn, tiền tư trang cá nhân cho người cai nghiện ma túy bắt buộc theo hệ số lương cơ sở là phù hợp với tình hình thực tế và biến động giá cả của thị trường.

Nâng cao mức ăn cho cho người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các ngày lễ, tết phù hợp với đạo lý của dân tộc.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN


1. Mục đích

Làm cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Quan điểm

Việc quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.


III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung tiền ăn thường xuyên hàng tháng, tiền ăn ngày lễ, tết và tiền tư trang cá nhân (đã được quy định tại Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND).

2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ đối với người nghiện ma túy bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang.


IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP

Chính sách: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND.
 1. Mục tiêu của chính sách: Giải quyết chế độ tiền ăn, tiền tư trang cá nhân cho người cai nghiện ma túy bắt buộc phù hợp với quy định của nhà nước.

2. Nội dung của chính sách
  Định mức tiền ăn hàng tháng của học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán học viên được ăn thêm bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường. Chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ hàng năm của học viên là 0,9 mức lương cơ sở.

3. Giải pháp thực hiện chính sách
Các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện đúng chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước.

Đảm bảo ngân sách để chi cho các đối tượng cai nghiện bắt buộc.

Tổ chức truyên truyền cho các tầng lớp quần chúng nhân dân về chính sách đối với người đi cai nghiện bắt buộc.


V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
Nguồn kinh phí thực thiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Dự kiến kinh phí thực hiện trong năm 2022 cho 150 người cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh:

1. Chế độ theo Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND

- Tiền ăn: 

40.000 đồng x 30 ngày x 150 người x 12 tháng = 2.160.000.000 đồng

- Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ:

400.000 đồng x 150 người = 60.000.000 đồng

Tổng cộng: 2.220.000.000 đồng

2. Chế độ theo Quyết định năm 2021 (Dự thảo)
- Tiền ăn: 
0,8 x 1.490.000 đồng x 150 người x 12 tháng  = 2.145.600.000 đồng
- Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ:

0,9 x 1.490.000 đồng x 150 người = 201.150.000 đồng
Tổng cộng: 2.346.750.000 đồng

3. Kinh phí bổ sung sau khi điều chỉnh
 2.346.750.000 đồng - 2.220.000.000 đồng = 126.750.000 đồng

 Như vậy nguồn kinh phí bổ sung sau khi Quyết định được thông qua, dự kiến là 126.750.000 đồng/năm (Một trăm hai mươi sáu triệu bẩy trăm năm mươi ngàn đồng).

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH

Thời gian dự kiến trình thông qua văn bản vào kỳ họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND. Sở Lao động – TB&XH kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  

	 Nơi nhận:

-  Như trên
- Lãnh đạo Sở;;

- Lưu: VT, PCTNXH.
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